
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 14 (Từ 01/11 đến 06/11/2021) - Giảng dạy trực tuyến

HỆ TRUNG CẤP K20

TÊN LỚP NỘI DUNG

1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10

TCCNO2001 Môn học

TCCNO2001 Địa điểm

TCCNO2001 Giáo viên

TCCNO2002 Môn học

TCCNO2002 Địa điểm

TCCNO2002 Giáo viên

TCCNO2003 Môn học

TCCNO2003 Địa điểm

TCCNO2003 Giáo viên

TCCNT2001 Môn học Lập trình CB (4h)
QTCSDL với SQL 

Server 2 (4h)

TCCNT2001 Địa điểm

TCCNT2001 Giáo viên

TCCNT2002 Môn học Lập trình CB (4h)
QTCSDL với SQL 

Server 2 (4h)

TCCNT2002 Địa điểm

TCCNT2002 Giáo viên

TCCNT2003 Môn học
Mạng máy 

tính 1 (2h)

Cơ sở DL 

(2h)

Cấu trúc 

DL&GT 

(2h)

Đồ họa 

ứng dụng 

(4h)

TCCNT2003 Địa điểm

TCCNT2003 Giáo viên

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Lê Hoàng 

Anh

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Nguyễn 

Đăng 

Khoa

TCCNT2004 Môn học
Mạng máy 

tính 1 (2h)

Cơ sở DL 

(2h)

Cấu trúc 

DL&GT 

(2h)

Đồ họa 

ứng dụng 

(4h)

TCCNT2004 Địa điểm

TCCNT2004 Giáo viên

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Lê Hoàng 

Anh

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Nguyễn 

Đăng 

Khoa

TCCNT2005 Môn học
Mạng máy 

tính 1 (2h)

Cơ sở DL 

(2h)

Cấu trúc 

DL&GT 

(2h)

Đồ họa 

ứng dụng 

(4h)

TCCNT2005 Địa điểm

TCCNT2005 Giáo viên

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Lê Hoàng 

Anh

Nguyễn 

Mạnh 

Cường

Nguyễn 

Đăng 

Khoa

TCCNT2006 Môn học
Lập trình Windows1 

(4h)

TK Website với HTML 

và CSS (5h)

QTCSDL với SQL 

Server 2 (5h)

Lập trình Windows1 

(4h)

QTCSDL với SQL 

Server 2 (5h)

TCCNT2006 Địa điểm

TCCNT2006 Giáo viên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

THỨ 7

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều SángTT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

Chiều

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

Phòng 11 Phòng 11

Sáng Chiều

1

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)
2

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

BD và SC hệ thống 

truyền lực (4h)

Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải

Phòng 11 Phòng 11

Lê Thanh HảiLê Thanh Hải Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải

Phòng 11Phòng 11 Phòng 11 Phòng 11

Phòng 2 Phòng 2 Phòng 2

SCBD HT Phanh

3

SCBD trang bị điện 

ôtô

SCBD trang bị điện 

ôtô

Tiếng anh (5)
HĐH Windows Server 

1 (4h)

4

HĐH Windows Server 

1 (4h)

Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải Nguyễn Xuân  Hải

Giáp Thị An Nguyễn Mạnh Cường Giáp Thị AnĐỗ Thị Huyền Nguyễn Mạnh Cường Đỗ Thị Huyền

Phòng 12 Phòng 12 Phòng 12Phòng 12 Phòng 12 Phòng 12

Phòng 12 Phòng 12 Phòng 12

Tiếng anh (5)
HĐH Windows Server 

1 (4h)

Phòng 12 Phòng 12 Phòng 12
5

HĐH Windows Server 

1 (4h)

Đỗ Thị Huyền Nguyễn Mạnh Cường Giáp Thị An

6

Lập trình CB (4h) Lập trình CB (4h)

Đỗ Thị Huyền Giáp Thị An Nguyễn Mạnh Cường

Đỗ Thị Huyền Đỗ Thị Huyền

Lập trình CB (4h)

Lập trình CB (4h)

Phòng 13 Phòng 13 Phòng 13

Lập trình CB (4h) Lập trình CB (4h)

Phòng 13

Đỗ Thị Huyền

Lập trình CB (4h)

Đỗ Thị Huyền

Phòng 13 Phòng 13

Đỗ Thị Huyền

8

Lập trình CB (4h)

Phòng 13

Đỗ Thị Huyền

Đỗ Thị Huyền Đỗ Thị Huyền

Phòng 13 Phòng 13 Phòng 13
7

Phòng 13 Phòng 13Phòng 13 Phòng 13 Phòng 13

Lập trình CB (4h)

Phòng 3 Phòng 3 Phòng 3
9

Phòng 3

Đỗ Huy Nam Đỗ Thị Huyền

Đỗ Thị Huyền

Phòng 3

Đỗ Huy Nam Nguyễn Đăng Khoa Đỗ Thị Huyền

Tiếng anh (5) (KT)

Tiếng anh (5) (KT)



TÊN LỚP NỘI DUNG

1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10

TCĐCN2001 Môn học

TCĐCN2001 Địa điểm

TCĐCN2001 Giáo viên

TCĐCN2002 Môn học

TCĐCN2002 Địa điểm

TCĐCN2002 Giáo viên

TCKMA2001 Môn học

TCKMA2001 Địa điểm

TCKMA2001 Giáo viên

TCKTD2001 Môn học

TCKTD2001 Địa điểm

TCKTD2001 Giáo viên

TCKTD2002 Môn học

TCKTD2002 Địa điểm

TCKTD2002 Giáo viên

TCKTD2003 Môn học

TCKTD2003 Địa điểm

TCKTD2003 Giáo viên

TCKTD2004 Môn học

TCKTD2004 Địa điểm

TCKTD2004 Giáo viên

TCKTD2005 Môn học

TCKTD2005 Địa điểm

TCKTD2005 Giáo viên

TCKXD2001 Môn học

TCKXD2001 Địa điểm

TCKXD2001 Giáo viên

TCKXD2002 Môn học

TCKXD2002 Địa điểm

TCKXD2002 Giáo viên

Tiết 1+2: Từ 7h30 đến 9h00 Tiết 6+7: Từ 13h00 đến 14h30

Tiết 3+4: Từ 9h15 đến 10h45 Tiết 8+9: Từ 14h45 đến 16h15

Tiết 5    : Từ 10h50 đến 11h35 Tiết 10  : Từ 16h20 đến 17h05

11

Tiếng anh (5) (KT)

Nguyễn Đức Quang Nguyễn Hồng Hạnh

Phòng 14

Giáp Thị An Nguyễn Đăng Dũng

Phòng 14 Phòng 14 Phòng 14

Trang bị điện
Điều khiển điện khí 

nén
Lập trình PLC

Phòng 14 Phòng 14 Phòng 14

Trang bị điện
Điều khiển điện khí 

nén
Lập trình PLCTiếng anh (5) (KT)

THỨ 6 THỨ 7

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Nguyễn Đức Quang Nguyễn Hồng Hạnh

TT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

12
Phòng 14

Giáp Thị An Nguyễn Đăng Dũng

Phòng 5 Phòng 5 Phòng 5

Quản trị tác nghiệp 

chế biến món ăn (5h)

Sáng Chiều Sáng Chiều

Quản trị tác nghiệp 

chế biến món ăn (5h)

Quản trị tác nghiệp 

chế biến món ăn (5h)

Lê Thị Thủy

13

Kế toán doanh nghiệp 

2

Kế toán doanh nghiệp 

2

Lê Thị Thủy Lê Thị Thủy

12

Lê Thị Hồng Tình

Lê Thị Hồng Tình

Lê Thị Hồng Tình Lê Thị Hồng Tình

Phòng 15 Phòng 15 Phòng 15

Kế toán doanh nghiệp 

2

Phòng 16

Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phòng 15 Phòng 15 Phòng 15

Kế toán doanh nghiệp 

2

Kế toán doanh nghiệp 

2

Kiểm toán 2

15

Kế toán doanh nghiệp 

2

Kế toán doanh nghiệp 

2

Phòng 16

Lê Thị Hồng Tình Lê Thị Hồng Tình

Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Thị Ngọc Mai

14

Kế toán doanh nghiệp 

2

Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Hương Huyền

Phòng 16 Phòng 16 Phòng 16 Phòng 16

Kiểm toán 2
Kế toán doanh nghiệp 

2
Kiểm toán 2

Kế toán máy

16

Kế toán doanh nghiệp 

2

Kế toán doanh nghiệp 

2

Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phòng 16 Phòng 16 Phòng 16 Phòng 16

Kiểm toán 2
Kế toán doanh nghiệp 

2

17

Kế toán máy

18

Autocad 2  (4h) Ốp, lát (4h)

Nguyễn Xuân Hạnh Nguyễn Xuân Hạnh

Phòng 4

Nguyễn Hương Huyền

Phòng 16

Lê Đình Bình

Phòng 17 Phòng 17 Phòng 17 Phòng 17

Gia công lắp dựng tháo 

dỡ cốp pha (4h)

Gia công lắp dựng cốt 

thép (4h)
Cấu tạo kiến trúc (4h)

19

Autocad 2  (4h) Ốp, lát (4h)

Phòng 17

Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Xuân Hạnh Lê Đình Bình

Nguyễn Xuân Hạnh Nguyễn Xuân Hạnh

Phòng 17

Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Xuân Hạnh

Phòng 17 Phòng 17 Phòng 17 Phòng 17

Gia công lắp dựng tháo 

dỡ cốp pha (4h)

Gia công lắp dựng cốt 

thép (4h)
Cấu tạo kiến trúc (4h)

Nguyễn Đức An Lê Bá Thạo Trần Thanh Xuân

Sáng Chiều

LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


